	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TPHCM
	ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KỲ

	KHOA KINH TẾ
	Đề thi môn: Quản Trị Chất Lượng

	
	Mã môn học:   QMAN 331606

	
	Đề số 1 và đề số 2


ĐỀ 1

Bảng trả lời trắc nghiệm: (7 đ)
	CÂU HỎI
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	ĐÁP ÁN
	D
	B
	C
	C
	D
	A
	A
	D
	B
	C
	C
	C
	C
	D
	B
	A
	D
	A
	A
	C


	CÂU HỎI
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35

	ĐÁP ÁN
	D
	D
	B
	C
	A
	A
	D
	D
	C
	C
	B
	C
	B
	A
	C


ĐỀ 2
Bảng trả lời trắc nghiệm: (7 đ)
	CÂU HỎI
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	ĐÁP ÁN
	D
	A
	A
	D
	B
	C
	C
	C
	D
	B
	C
	C
	C
	D
	D
	B
	C
	A
	A
	D


	CÂU HỎI
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35

	ĐÁP ÁN
	C
	D
	B
	A
	D
	A
	A
	D
	C
	C
	B
	C
	B
	A
	C


Phần tự luận (3điểm)

1. Hệ số mức chất lượng của 3 chi nhánh: ( 1đ)
· Chi nhánh 1 :        Kma1= [image: image2.png]0.584+045¢3+04524+0,5504+0,55+3
(0,5+0,45+0,45+0,55+0,55)+5



 = 0.72 (0,25đ)
· Chi nhánh 2 :        Kma2= [image: image4.png]0.585+045¢4+04523+0,5504+0,5545
(0,5+0,45+0,45+0,55+0,55)+5



 = 0.848 (0,25đ)
· Chi nhánh 3 :        Kma3= [image: image6.png]0.584+045¢3+04524+0,55¢5+0,55+3
(0,5+0,45+0,45+0,55+0,55)+5



 = 0.764 (0,25đ)
                   Sắp xếp: Chi nhánh 2 > Chi nhánh 3> Chi nhánh 3  (0,25 đ)
2. Hệ số mức chất lượng khả năng kinh doanh của công ty A: (1đ)
KmaA= (0,72*550 + 0,848*350 + 0,764*550)/(550 + 350 + 550) = 0.7676

3. Chi phí ẩn của từng đơn vị (1đ):
Chi nhánh 1: SCP1 = (1- Kma1)*D1 = (1- 0,72)*550 = 154 (tỷ đồng) (0,33đ)
Chi nhánh 2: SCP2 = (1- Kma2)*D2 = (1- 0,848)*350 = 53,2 (tỷ đồng) (0,33đ)
Chi nhánh 3: SCP3 = (1- Kma3)*D3 = (1- 0,764)*550 = 129,8 (tỷ đồng) (0,33đ)
Trang 1

